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I. ĐỌC HIỂU:  

* Đọc bài văn sau và làm theo yêu cầu: 
Chiếc áo rách 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu 
chọc. Lan đỏ mặt rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi 
chợ xa bán bánh vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ 
về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý 
hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi 
gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan. 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm 
sau, Lan lại cùng các bạn tới trường.     

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Vì sao các bạn trêu chọc Lan?  

A. Vì Lan bị điểm kém. 
B. Vì Lan mặc áo rách đi học. 
C. Vì Lan không chơi với các bạn. 

Câu 2: Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì?             
          A. Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.            
          B. Lan đang học bài.                         
          C. Lan đi chơi bên hàng xóm. 
Câu 3: Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì? 
          A. Mua bánh giúp gia đình Lan.            
          B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 
          C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 
Câu 4: Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 
 A. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất là với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 
 B. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười. 
 C. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà. 
 
II. LUYỆN TẬP:  

Bài 1: Gạch dưới các chữ viết tên riêng chưa đúng chính tả rồi viết lại tên các 
bạn theo thứ tự bảng chữ cái:                                                                              
Nguyễn hoàng long, Tạ Minh Anh, trần Ngọc diệp, nguyễn minh Thu. 

 



Bài 2: Điền s hay x vào chỗ chấm: 

lao …ao …anh ngắt huýt …áo 

…ay …ưa …ổ …ố lạt …ạt 

 

 Bài 3: Tìm các từ chỉ hoạt động, đặc điểm trong câu văn sau: “Đền ơn chàng 
trai, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.” 

Từ chỉ hoạt động ............................................................................. 

Từ chỉ đặc điểm ............................................................................. 

 

Bài 4:  

a) Hãy kể 3 môn thể thao mà em biết hoặc từng tham gia. 

 

b) Viết 1 - 2 câu nêu hoạt động trong tranh: 

 

 
 

 

  


